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Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

LT BT TL TH Tiết Tiết Tiết Tiết Tiết

1 Thực tập sư phạm 1 COMM013 3 Môn chung
2 Thực tập sư phạm 2 COMM014 3 Môn chung

6

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

LT BT TL TH Tiết Tiết Tiết Tiết Tiết

1 Công nghệ Ô tô TECH 437 4 44 0 16 0 102

A,B:
6-9

C,D:
1-4

1-15 409-V Ngọc 2 lớp LT

2 Lập trình hệ thống nhúng và IoT TECH 476 3 20 0 0 25 102
D:1-5
A:6-10

B:1-5
C:6-10

1-14
PTH 302 
V

Tùng
5 tiết/tuần/4 
nhóm TH. 
PVTH: Trường 

3 Công nghệ chăn nuôi TECH 118 3 26 8 11 0 102

A,C: 
2-5

B,D:
6-9

1-12 P. 1003 K Anh Đào 2 lớp LT

4 Thực hành cơ khí TECH 111 2 0 0 0 30 102
C:1-5
B:6-10

A:1-5
D:6-
10

1-12
 Ngọc - 
Oanh

PTH 
Tiện

4 nhóm TH

5 Thực hành điện - điện tử TECH 114 3 0 0 0 45 102

A,C: 
2-5

B,D:
6-9

A,C:
6-9

B,D:
2-5

1-12
A (301-V)
B (304-V)
CD (308-V)

Thúy A, 
Khanh B  
Tùng CD

10 tiết/tuần/4 
nhóm TH. 
PVTH: Diệp - 
Oanh

Tuần
Giảng 
viên

Tuần
Giảng 
đường

Giảng 
viên

Ghi chú

Giảng 
đường

Ghi chú

Tổng số tín chỉ

II. Khối năm thứ ba- khối  K72- Học kì 6 (107 SV)

TT Tên môn học Mã môn
Số tín 

chỉ
Số tiết Số 

SV

TT Tên môn học Mã môn
Số tín 

chỉ

Số tiết Số 
SV

I. Khối năm thứ tư- khối  K71- Học kì 8 (89 SV)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
KHOA SƯ PHẠM KỸ THUẬT

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2024 -2025
Áp dụng từ 30/12/2024 đến 27/4/2025 (15 tuần)

Các môn đánh dấu (*) là môn tiên quyết của một số học phần tiếp theo, khuyến cáo SV cần đăng ký học



6 Tổ chức dạy học Công nghệ* TECH 145 3 20 0 25 0 102

B,D: 
2-5

A,C:
6-9

1-12 P. 1004 K Hoa
2LT. Ưu tiên 
đk

7
Giáo dục STEM và hướng 
nghiệp

TECH 121 4 40 0 20 0 102

A,C:
6-9

B,D:
2-5

1-15 P.409 V
Lan 1- 
Hoa 1

2 lớp LT

8
Phát triển chương trình nhà 
trường

COMM004 2
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Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
LT BT TL TH Tiết Tiết Tiết Tiết Tiết

1 Kĩ thuật cơ khí* TECH 110 3 39 0 6 0 102
A:1-4
B:6-9

1-12 409-V Ngọc 2 lớp LT

2 Kĩ thuật điện tử TECH 115 3 30 15 0 0 102
B:2-5
A:6-9

1-12 P. 1003 K Khanh
4 tiết/tuần/2 

lớp 

3 Kĩ thuật điện* TECH 113 3 30 15 0 0 102
B:2-5
A:6-9

1-12 409-V Tùng
4 tiết/tuần/2 

lớp 

Lý luận và PPDH Công nghệ* TECH143 40 0 20 0 102
A:1-4
B:6-9

1-15 P. 1004 K

Lý luận dạy học phát triển năng 
lực môn Công nghệ

TECH142 38 0 33 0 102

5 Đánh giá trong giáo dục COMM003 2
6 Tư tưởng Hồ Chí Minh POLI 202 2
7 Thực hành kỹ năng giáo dục COMM 301 2

8 Rèn luyện NVSP thường xuyên COMM 001 3
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Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
LT BT TL TH Tiết Tiết Tiết Tiết Tiết

1
Giáo dục quốc phòng an ninh 
1,2,3,4 8 CS Hà Nam

  Lan 

Tuần

Ghi chú

Giảng 
viên

Ghi chú

4 4
Ưu tiên ĐK. 
SV đăng ký 
TECH 143

TT Tên môn học Mã môn
Số tín 

chỉ
Số tiết

Không mở

Đợt 5 từ 03/2 - 23/2

Môn chung 
Nhà trường tổ 

chức
Sinh viên tự 

đang ký

Tuần

Tổng số tín chỉ

IV. Khối năm thứ nhất- khối  K74 95SV)- Học kì 2 (P. Đào tạo đẩy TKB)

TT Tên môn học Mã môn
Số tín 

chỉ
Số tiết Số 

SV
Giảng 
đường

Giảng 
viên

Số 
SV

Giảng 
đường

Tổng số tín chỉ

III. Khối năm thứ hai- khối  K73- Học kì 4 (102 SV)



2 Kinh tế chính trị Mác - Lênin POLI 104 2 30 0 0 0 1-3 HT 11-10

3 Nhập môn KHTN và CN COMM 104 3 30 0 0 0 2-5 111 C

4
Phép tính vi tích phân hàm 1 
biến MATH 159 3

45 0 0 0 6-9
111 C

5 Nhập môn Khoa học máy tính COMP 106 2 30 0 0 0 6-7 Tầng 5 K

6 Giáo dục thể chất 2 PHYE 151 1 28 0 0 0 1-4 SVĐ - NTĐ
7 Giáo dục học COMM 301 3 2-5 407 K

22Tổng số tín chỉ

TRƯỞNG KHOA

PGS.TS. Nguyễn Hoài Nam ThS. Lê Ngọc Sơn

Hà Nội 12 tháng 11 năm 2024
Giáo vụ khoa


		namnh@hnue.edu.vn
	2024-11-12T16:21:38+0700
	Location
	Protect document




